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BO Y TE CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
- Poc lap - Tw do - Hanh phic

S6:3158 /BYT-CDS Ha Néi, ngay 10 thang 6 nam 2024
V/v b4o céo tinh hinh 3 nam thuc hién
Quyét dinh s6 496/QD-TTg ngay
30/3/2021 cua Thu tudng Chinh phu

Kinh giri: Uy ban nhén dan céc tinh, thanh phd truc thudc trung wong

Ngay 30/3/2021, Thu twéng Chinh pht ban hanh Quyét dinh s6 496/QD-TTg
phé duyét Dé an Nghién ctru, xay dung mo hinh t6 chirc bo ‘mdy, mang ludi va
co che phoi hop lién nganh lam cong tac dan s va phat trién cac cap (sau day
viét tat la Quyét dinh so 496/QD-TTg). Ngay 20/4/2021, Bo Y té ban hanh cong
vin s6 3059/BYT-TCDS vé viéc to chirc trién khai Quyet dinh sO 496/QD -TTg
ngay 30/3/2021 cua Thu tudng Chinh phu, trong d6 ¢6 ndi dung “76 chiic so ket
tong ket viéc thuc hién Quyet dinh s6 496/0P-TTg hang ném, 5 nam; bao cdo vé
B Y té (Tong cuc Ddn s6) trude ngay 15/12 hang ndm dé tong hop, bdo cdo
Thu tuong Chinh phu”.

BO Y té tran trong dé nghi Uy ban nhan dan céc tinh, thanh phd truc thudc
trung uong bao cao tinh hinh 3 nam thuc hi¢n Quyét dinh s6 496/QD-TTg ngay
30/3/2021 cua Thu tudng Chinh phu.

1. Thoi gian bdo céo: tir thang 1/4/2021 dén thang 12/2023.

 2.Bdo cdo giri v& B Y té (Cuc Dan s6) trwée ngay 30/6/2024 dé Bo Y t¢
tong hop, bao cdo Thu tudng Chinh phu.

Tran trong cam on./.

(Kem theo Cong van nay la Quyét dinh s6 496/0D-TTg ngay 30/3/2021;
Céng vin sé 3059/BYT. -TCDS ngay 20/4/2021; DPé cuwong bdo cdo tinh hinh 3
nam thue hién Quyét dinh sé 496/0D-TTg ciia Thii twéng Chinh phu))f
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Noi nhdn:

- Nhu trén;

- Pdng chi B trudng (dé bao céo);
- Cac ddng chi Thir trudng;

-So'Y té cac tinh/TP;

- Chi cuc Dan s cac tinh/TP;

- Luu: VT, CDS (03b).




PE CUONG BAO CAO
Tinh hinh 3 nam thwc hién Quyét dinh s6 496/QDP-TTg ngay 30/3/2021

cia Thi twéng Chinh phi phé duyét pé an Nghién ctru, xay dwng mo hinh
t6 chirc b may, mang lwdi va co ché ph01 hop hen nganh lam cong tac

dan sb va phat trién cac cip
(Kém theo Cong viin s6 3158 /BYT-CDS ngay 10/ 6 /2024 ciia B6 Y té)

I. Két qua thye hién cac muc tiéu tai Quyét dinh s6 496/QD-TTg

II. Két qua thuc hién cic ndi dung tai Quyét dinh s6 496/QD-TTg (Bdo cdo
két qua theo tung nam 2021, ndm 2022, ndm 2023)

1. V& m6 hinh t6 chirc bd may lam cong tac din s6 va phat trién cac cap
a) Tai cép tinh
b) Tai cdp huyén
¢) Tai cép xa
2. V& Co ché phéi hop lién nganh din s6 va phat trién
a) Tai cép tinh
b) Tai cép huyén
c) Tai cép xa
1.3. V& mang lw6i cong tac vién dan s6 kiém cong tac gia dinh va tré em
III. Két qua thwc hién cac nhiém vu va giai phap tai Quyét dinh sb
496/Qb-TTg
1. Tang cudng su 1anh dao, chi dao cla cap ty, chinh quyén cac cip
2. Dbi méi nodi dung tuyén truyén, van dong vé dan sb va phat trién
3. Hoan thién chinh sach, phép luat vé dan sé va phat trién
4. Bao dam ngudn luc cho cong tac dan sb va phat trién

5. Kién toan t6 chie bo may, nang cao chét lugng d6i ngii can bd lam
cong tac dan sb va phat trién cac cap

IV. Kho khin, ton tai, nguyén nhan va giai phap
1. Kho khan, ton tai
2. Nguyén nhan
3. Giai phap

V. P& xuit, kién nghi

VI. Phu luc



PHU LUC 1

Bdo cdo tinh hinh 3 ndm thuc hién Quyét dinh s6 496/QP-TTg ngay 30/3/2021 clia Thii twé'ng Chinh phi phé duyét Dé an Nghién ciru, xay dung mé hinh t8 chirc bd may,
mang luéi, co ché phdi hep lién nganh lam cong tac dan sé cac cap

Tinh Huyén Xa
Van ban trién Mo hinh TCBM Bién ché M5 hinh Bién ché Tong s6| S6 Xa
khai thuc hién TCCB xa bo tri
Quyét dinh trong | 01
Tinh/ | a96/QD-TTg toan | vién
STT | Thanh ngay : tinh | chirc
phé | 30/3/2021 (*) | , — ———t T lam
: Chi cuc | Chi cuc DS- |Phong Dan| Tong s6 | Tong s6 c6| Céng | Vién Hop Tong s6 | Tongso | So bién | Hop cong
Dén so KHHGD s6 thuéc | bién ché mat chirc chuc déng khoa bién ché | ché co dong tic
thudc S& | thugc S6Y | So Y té dugc (phong) |[dugc giao| mat theo dan sé
Y té te giao /tbng s6 theo VTVL
' huyén VTVL
Co6 |Khong
() @ & | @ o (©) @) ®  Nagipeazy| 19 a | az 13 (14 a | ag | an | as
1 A X X
2 B X X
3

(*) Vin ban do tinh ay, thanh ty hodc Hdi ddng nhan dan hodc Uy ban nhan d4n tinh, thanh phd ban hanh




PHU LUC?2

B3o céo tinh hinh 3 ndm thuc hién Quyét dinh s6 496/QP-TTg ngay 30/3/2021 cha Tha twéng Chinh phli phé duyét Dé an Nghién ciru, xay dwng mé hinh té chirc
bd may, mang lwéi, co ché phéi hop lién nganh 1am céng tac dan sé cac cip

STT

Cdng tac vién dan sé

Tinh/ Thanh phé

S6 x3 d3 trién khai
mo hinh cdng tac

Téng sd cdng tac vién dan

vién dan s6, gia dinh [s6 tai thén, ban, t6 dan phd

vatré em

s6 kiém cong tac gia dinh,
tré em

S6 lwong cong tac vién dan| S8 lwong cong tac vién

dan sd kiém cong tac
gia dinh

S6 lwong cong tac vién dan sé
kiém cong tac tré em
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PHU LUC3

Bao cdo tinh hinh 3 ndm thyc hién Quyét dinh s6 496/QP-TTg ngay 30/3/2021 cGa Thi twéng Chinh phi phé duyét Dé an Nghién ciru, xay dwng mé hinh té chirc
bd may, mang lwdi, co’ ché phdi hop lién nganh lam cdng tac dan sé cac cap

Ban Chi dao Dan sé
Ban Chi dao Dan s6 & c3 Tén goi cta Ban Chi dao cap tinh
STT Tinh/ Thanh phd - P _ , £ _ — Ff -
Tinh Huyén Xa Dan so va Dan so Dan s6 - Y té - Dan so Khac (ghi rd tén)
Phat trién KHHGD

(1) ) 3) 4 (5) (6) (7) %) ) ' , (10)
1
2
3

(3) Ghi s6 lwong Ban Chi dao/tinh
(4) Ghi s6 lugng Ban Chi dao/huyén
(5) Ghi sb luong Ban Chi dao/xa




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-10T16:03:59+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	BỘ Y TẾ<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-10T16:04:03+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	BỘ Y TẾ<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-10T16:04:15+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	BỘ Y TẾ<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-10T16:04:20+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	BỘ Y TẾ<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-10T16:04:25+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	BỘ Y TẾ<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-10T16:04:33+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	BỘ Y TẾ<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-10T16:04:38+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	BỘ Y TẾ<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-10T16:04:44+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	BỘ Y TẾ<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




